
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN MẮT 

Số:             /BVM-KD 
V/v chào giá các dụng cụ lẻ 

dùng trong phẫu thuật,  

thủ thuật. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày        tháng 11  năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất/nhà cung cấp dụng cụ,thiết bị y tế. 

 

Căn cứ Quyết định số 1538/QĐ-BVM ngày 19/11/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện Mắt về việc phê duyệt các nội dung về danh mục, số lượng, tính năng, thông 

số kỹ thuật của các dụng cụ lẻ dùng trong phẫu thuật, thủ thuật tại Bệnh viện Mắt 

Bình Định; 

Bệnh viện Mắt Bình Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua các dụng 

cụ lẻ dùng trong phẫu thuật, thủ thuật tại đơn vị. Bệnh viện Mắt Bình Định trân 

trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp dụng cụ, thiết bị y tế tại Việt Nam 

quan tâm gửi bản chào giá, catalogue và các tài liệu liên quan, với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Bình Định. 

Địa chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Ông Trần Minh Quân, Phó trưởng khoa Dược – VTYTTB – XN – CNK, 

Điện thoại: 0905.739.244, email: Khoaduocbvm2021@gmai.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh 

viện Mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định. (Đồng thời g i file mềm (Word hoặc Exel) và file Scan báo giá gốc 

qua địa chỉ Email: Khoaduocbvm2021@gmai.com). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 19/11/2024 đến trước 17h00 

ngày 29/11/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

29/11/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá thiết bị 

1. Danh mục đề nghị báo giá: (phụ lục 1 kèm theo) 
  



2. Yêu cầu thông tin cung cấp: 

- Các hãng sản xuất/nhà cung cấp phải đính kèm Catalogue, tài liệu chứng 

minh về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị 

y tế báo giá; Giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu (nếu có) của thiết bị. 

- Báo giá được đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp ký tên, 

đóng dấu. 

- Giá trong bảng chào giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc 

vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại phí khác 

có liên quan tại Bệnh viện Mắt Bình Định. 

- Kết quả trúng thầu các thiết bị y tế trong vòng 12 tháng (nếu có). 

- Bảng chào giá phải ghi rõ: Ngày báo giá. 

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.  

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

 Bệnh viện Mắt Bình Định thông báo đến các đơn vị sản xuất/ kinh doanh thiết 

bị y tế quan tâm, tham gia có thể gửi Bảng báo giá cho đơn vị theo Mẫu báo giá tại 

Phụ lục 2 đính kèm. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo và đăng tải Trang TTĐT Sở Y tế); 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Trang TTĐT của BVMBĐ; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Thanh Triết 

 



Phụ lục: 

DANH MỤC CÁC DỤNG CỤ LẺ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT, 

THỦ THUẬT 

(Kèm theo Công văn số       /BVM-KD ngày     tháng    năm 2024 của Bệnh viện 

Mắt Bình Định) 

STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Simcoe 

Kim 2 nòng dùng hút rửa cortex 

trong phẫu thuật ngoài bao 

Chất liệu: Ti tan 

Cái 03 
Phẫu thuật 

Phaco 

2 Pince giác mạc 

Pince dùng nắm giữ giác mạc khi 

phẫu tích giác củng mạc và khi 

khâu chỉ giác củng mạc. Pince có 

1-2 răng, chiều dài răng 0.12 mm, 

thẳng hoặc cong, phần buộc chỉ 

dài 5 mm 

Chất liệu: Ti tan 

Cái 08 

Phẫu thuật 

Phaco (03), 

mộng thịt 

(05) 

3 Pince xé bao 

Pince dùng xé bao hình tròn liên 

tục, dài 85 mm. 

Chất liệu: Ti tan 

Cái 02 
Phẫu thuật 

Phaco 

4 Kìm kẹp kim 

Dùng kẹp kim để khâu, đầu cong 

6mm. 

Chất liệu: Ti tan 

Cái 02 
Phẫu thuật 

Phaco 

5 
Dụng cụ chẻ 

nhân (chopper) 

Dùng để thao tác nhân (còn gọi là 

chopper), có 2 đầu: một đầu để 

chẻ dọc, một đầu để chẻ ngang, 

dài 120 mm  

Chất liệu: Ti tan 

Cái 02 
Phẫu thuật 

Phaco 

6 Vành mi 

Vành mi dạng cọng, chất liệu thép 

không rỉ , dài 4cm, lưỡi 14 mm, 

dùng cho người lớn 

Cái 25 

Phẫu thuật 

mộng thịt 

(20), tiểu 

phẫu (05)  



7 Cán dao số 3 
Cán dao số 3, tay cầm dẹt, dài # 

125mm 
Cái 10 

Phẫu thuật 

mộng thịt 

(05), quăm, 

sụp mi (05) 

8 
Panh kết mạc 

có mấu 

Panh kết mạc có mấu 1x2 

0,12mm, cán dẹt, tổng chiều dài # 

110mm 

Cái 05 
Phẫu thuật 

mộng thịt 

9 Kìm kẹp kim 

Kìm kẹp kim, hàm kẹp bẻ góc, 

phần kẹp chỉ dài 4mm, dùng cho 

chỉ 8-0 đến 11-0, tay cầm dẹt có 

răng cưa, tổng chiều dài # 80mm- 

110mm, cán tròn không khóa 

Cái 05 
Phẫu thuật 

mộng thịt 

10 
Kéo kết mạc 

cong, đầu tù 

Kéo kết mạc cong, đầu tù lưỡi dài 

21mm,  cán dẹt, tổng chiều dài # 

120mm 

Cái 05 
Phẫu thuật 

mộng thịt 

11 
Kéo kết mạc, 

đầu nhọn 

lưỡi dài 16mm, từ mũi tới vít dài 

21mm, tay cầm dẹt, tổng chiều 

dài # 120mm 

Cái 05 
Phẫu thuật 

mộng thịt 

12 Kẹp kelly cong 
Kẹp kelly cong tổng chiều dài # 

120mm 
Cái 05 

Phẫu thuật 

mộng thịt 

13 Que đốt Que đốt Cái 05 
Phẫu thuật 

mộng thịt 

14 
Kẹp cầm máu 

Halstead cong 

   Cong, dài 120mm 

   Chất liệu: Thép không gỉ 
Cái 02 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

15 
Kéo Stevens 

thẳng đầu tù 

Độ dài phần cắt 16mm 

Độ dài lưỡi 22mm 

Tổng chiều dài 104mm 

Cái 03 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi (02), 

tiểu phẫu 

(01) 

16 
Kéo thẳng nhọn 

Bow 

Độ dài phần cắt 19mm 

Độ dài lưỡi 28mm 

Tổng chiều dài 100mm 

Cái 02 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

17 
Kéo Westcott 

cong đầu tù 

Độ dài phần cắt 9mm 

Độ dài lưỡi 23mm 

Tổng chiều dài 115mm 

Cái 05 

Phẫu thuật 

quặm, sụp  

mi 



18 
Thanh nâng mí 

mắt 

Hai đầu nhẵn: 1x 20mm và 1x 

22mm 

Tổng chiều dài 112mm 

Cái 05 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

19 

Kìm mang kim 

cong không 

khóa 

Không khoá, cỡ tiêu chuẩn, cong 

Hàm 10mm 

Tổng chiều dài 145mm 

Cái 05 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

20 
Panh giữ chỉ 

Alabama thẳng 

Đầu kẹp 8mm, răng cưa dọc 

Tổng chiều dài 101mm 
Cái 05 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

21 Kẹp có mấu 

Mấu 0.3mm,thẳng, đầu kẹp 6mm 

Cán dẹt 

Dài 109mm 

Chất liệu: titan 

Cái 05 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

22 Kẹp có mấu 

Thẳng, mấu 0.5mm 

Dài 112mm 

Chất liệu: Titan 

Cái 05 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

23 
 

Bồ cào 

4 răng tù 

Tổng chiều dài 140mm 

Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác 

thép không gỉ 

Cái 05 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

24 Compa 

Hai mặt, dải đo 20mm 

Thẳng,  chia độ 0.5mm  

Chất liệu: Titan 

Cái 05 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

25 
Kẹp mí 

 

6 lỗ 

Đầu kẹp răng cưa 

Khóa trượt 

Chất liệu: Titan 

Cái 05 

Phẫu thuật 

quặm, sụp 

mi 

26 
Vành mi người 

lớn  

Vành mi dạng cọng, chất liệu thép 

không rỉ , dài 4cm, lưỡi 12mm, 

dùng cho người lớn 

Cái 05 Tiểu phẫu 

27 Kẹp chắp 

Chất liệu thép không rỉ , dài 

10cm, đầu 15 mm hình oval, tay 

cầm dẹp sọc , có  khóa , dùng cho 

người lớn 

Chức năng: dùng trong mổ chắp , 

lẹo 

Cái 05 Tiểu phẫu 



28 Kẹp chắp  

Chất liệu thép không rỉ , dài 10 

cm, đầu 20 mm hình oval , tay 

cầm dẹp sọc có  khóa  ,dùng cho 

người lớn. 

Chức năng: dùng trong mổ chắp , 

lẹo. 

Cái 05 Tiểu phẫu 

29 Nạo chắp  

Chất liệu thép không rỉ , muỗng 

tròn 1.5 mm , sắc bén, chiều dài 

13.5cm.  

Chức năng: dùng để nạo vét mô  ổ 

chắp, lẹo. 

cái 05 Tiểu phẫu 

30 Nạo chắp  

Chất liệu thép không rỉ , muỗng 

Oval 2.5 mm , sắc bén, chiều dài 

13.5cm.  

Chức năng: dùng để nạo vét mô  ổ 

chắp, lẹo. 

Cái 05 Tiểu phẫu 

31 

Kẹp  chỉ (có 

mấu hàm thẳng  

kẹp chỉ 10.0) 

Chất liệu thép không rỉ , hàm 

thẳng có mấu 0,12 mm, tay cầm 

có lỗ hoặc không lỗ, tổng chiều 

dài 11cm. 

Cái 05 Tiểu phẫu 

32 
Kẹp chỉ  (không 

mấu hàm thẳng) 

Chất liệu thép không rỉ , hàm trơn 

mũi thẳng không mấu, tay cầm có 

lỗ hoặc không lỗ, tổng chiều dài 

9cm. 

Cái 05 Tiểu phẫu 

33 
Kẹp  nhổ lông 

siêu 

Chất liệu thép không rỉ , hàm 

thẳng 
Cái 05 Tiểu phẫu 

 Tổng cộng: 33 khoản    

                                    



Phụ lục 2: Mẫu báo giá 

(Kèm theo Công văn số   /BVM- KD, ngày     /    /2024 của Bệnh viện Mắt Bình Định) 

 

Tên Công ty:………. 

Địa chỉ:……………. 
Số ĐT:……………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độ c lập- Tự do – hạnh phúc 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Mắt Bình Định 

 

Căn cứ Công văn số       /BVM-KD ngày    tháng     năm 2024 của Bênh viện Mắt Bình Định, chúng tôi 

…….... [ghi tên hãng sản xuất/nhà cung cấp] cung cấp thông tin các dụng cụ, thiết bị y tế theo bảng tổng hợp như 

sau: 
 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Tính năng, 

thông số kỹ 

thuật 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất 

Hãng/nước 

chủ sở hữu Đơn vị tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

           

           

           

           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .….. ngày, kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2024.  

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 



năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 

……, ngày     tháng    năm 2024 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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